
20460 Hán tự 1 2 Nguyễn Vũ Khánh Thứ 5 7 - 10 A6.2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

20460 Hán tự 1 2 Nguyễn Vũ Khánh Thứ 5 7 - 11 A6.2 11

20457 Đọc 1 2 Phạm Vũ Huyền Trang Thứ 7 7 - 11 A4.4 11

20520 Ngữ âm 1 2 Nguyễn Vũ Khánh Thứ 4 7 - 10 A6.2 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Vũ Quang Huy Thứ 7 1 - 5 HTA 1,2,3,4,5,6

20457 Đọc 1 2 Phạm Vũ Huyền Trang Thứ 7 7 - 10 A4.4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

20458 Viết 1 2 Nguyễn Vũ Khánh Thứ 6 1 - 4 A4.4 1,3,4,5,6,7,8,9,10

20458 Viết 1 2 Nguyễn Vũ Khánh Thứ 6 1 - 5 A4.4 11

20456 Nói 1 2 Phạm Vũ Huyền Trang Thứ 3 1 - 4 A4.1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

20029 Pháp luật đại cương 2 Huỳnh Thị Như Hiếu Thứ 2 1 - 5 HTA 1,2,3,4,5,6

20455 Nghe 1 2 Phạm Vũ Huyền Trang Thứ 4 1 - 5 A6.4 11

20455 Nghe 1 2 Phạm Vũ Huyền Trang Thứ 4 1 - 4 A6.4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

20520 Ngữ âm 1 2 Nguyễn Vũ Khánh Thứ 4 7 - 11 A6.2 1

20456 Nói 1 2 Phạm Vũ Huyền Trang Thứ 3 1 - 5 A4.1 11

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

Lớp:   K15NV1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI

Mã HP NL Tên học phần
ĐVHT /

TC Tên giảng viên Thứ Tiết Phòng Tuần

Đồng Nai , ngày     tháng     năm  2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Tuần 1 học kỳ 01 năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 16/09/2019Ghi chú:



20460 Hán tự 1 2 Thứ 5 1 - 4 A3.1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

20460 Hán tự 1 2 Thứ 5 1 - 5 A3.1 11

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Vũ Quang Huy Thứ 7 1 - 5 HTA 1,2,3,4,5,6

20458 Viết 1 2 Thứ 4 7 - 11 A6.1 11

20456 Nói 1 2 Thứ 6 1 - 5 A4.1 11

20520 Ngữ âm 1 2 Thứ 6 7 - 11 A6.1 11

20456 Nói 1 2 Thứ 6 1 - 4 A4.1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

20520 Ngữ âm 1 2 Thứ 6 7 - 10 A6.1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

20455 Nghe 1 2 Thứ 3 1 - 4 A3.6 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

20029 Pháp luật đại cương 2 Huỳnh Thị Như Hiếu Thứ 2 1 - 5 HTA 1,2,3,4,5,6

20458 Viết 1 2 Thứ 4 7 - 10 A6.1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

20457 Đọc 1 2 Phạm Vũ Huyền Trang Thứ 3 7 - 11 A4.3 11

20455 Nghe 1 2 Thứ 3 1 - 5 A3.6 11

20457 Đọc 1 2 Phạm Vũ Huyền Trang Thứ 3 7 - 10 A4.3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

Lớp:   K15NV2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI

Mã HP NL Tên học phần
ĐVHT /

TC
Tên giảng viên Thứ Tiết Phòng Tuần

Đồng Nai , ngày     tháng     năm  2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Tuần 1 học kỳ 01 năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 16/09/2019Ghi chú:



20401 Nói 1 3 Phan Thùy Dương Thứ 5 7 - 10 A4.5 2,3,4,5,6,7

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Nguyễn Thị Nhung Thứ 6 7 - 11 A4.5 1

20400 Nghe 1 2 Trịnh Vinh Hiển Thứ 3 1 - 4 C2.5 3,4,5,6,7,8,9,10

20415 Ngữ pháp 1 2 Phan Phương Đức Thứ 4 1 - 5 A5.3 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20403 Viết 1 2 Ngô Ngọc Cẩm Thứ 6 1 - 4 A5.3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Nguyễn Thị Nhung Thứ 6 7 - 11 C2.3 3

20029 Pháp luật đại cương 2 Lý Khánh Hòa Thứ 7 7 - 11 HTA 2

20403 Viết 1 2 Ngô Ngọc Cẩm Thứ 6 1 - 5 A5.3 11

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Nguyễn Thị Nhung Thứ 6 7 - 11 A6.4 2,4,5,6

20029 Pháp luật đại cương 2 Lý Khánh Hòa Thứ 7 7 - 10 HTA 3,4,5,6,7

20401 Nói 1 3 Phan Thùy Dương Thứ 2 1 - 4 A6.3 1,2,3,4,5,6,7,8

20417 TH.Ngữ âm 1 1 Trần Thanh Tú Thứ 2 7 - 10 A6.3 1,2,3,4,5,6,7

20402 Đọc 1 3 Phan Phương Đức Thứ 3 7 - 10 A6.3 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20417 TH.Ngữ âm 1 1 Trần Thanh Tú Thứ 2 7 - 8 A6.3 8

20400 Nghe 1 2 Trịnh Vinh Hiển Thứ 3 1 - 5 C2.5 11

20400 Nghe 1 2 Trịnh Vinh Hiển Thứ 3 1 - 4 A6.3 1,2

20402 Đọc 1 3 Phan Phương Đức Thứ 3 7 - 11 A6.3 1

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

Lớp:   K15AV1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI

Mã HP NL Tên học phần
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Tên giảng viên Thứ Tiết Phòng Tuần

Đồng Nai , ngày     tháng     năm  2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Tuần 1 học kỳ 01 năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 16/09/2019Ghi chú:



20402 Đọc 1 3 Phan Phương Đức Thứ 3 7 - 10 A6.3 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20400 Nghe 1 2 Trịnh Vinh Hiển Thứ 3 1 - 5 C2.5 11

20403 Viết 1 2 Ngô Ngọc Cẩm Thứ 6 1 - 5 A5.3 11

20400 Nghe 1 2 Trịnh Vinh Hiển Thứ 3 1 - 4 C2.5 3,4,5,6,7,8,9,10

20403 Viết 1 2 Ngô Ngọc Cẩm Thứ 6 1 - 4 A5.3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

20401 Nói 1 3 Phan Thùy Dương Thứ 5 7 - 10 A4.5 2,3,4,5,6,7

20415 Ngữ pháp 1 2 Phan Phương Đức Thứ 4 1 - 5 A5.3 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20417 TH.Ngữ âm 1 1 Trần Thanh Tú Thứ 2 7 - 10 A6.3 1,2,3,4,5,6,7

20400 Nghe 1 2 Trịnh Vinh Hiển Thứ 3 1 - 4 A6.3 1,2

20401 Nói 1 3 Phan Thùy Dương Thứ 2 1 - 4 A6.3 1,2,3,4,5,6,7,8

20402 Đọc 1 3 Phan Phương Đức Thứ 3 7 - 11 A6.3 1

20417 TH.Ngữ âm 1 1 Trần Thanh Tú Thứ 2 7 - 8 A6.3 8

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

Lớp:   K15AV2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI

Mã HP NL Tên học phần
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Tên giảng viên Thứ Tiết Phòng Tuần

Đồng Nai , ngày     tháng     năm  2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Tuần 1 học kỳ 01 năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 16/09/2019Ghi chú:



20523 Nghe 1 3 Nguyễn Khánh Ngọc Thứ 5 1 - 4 C1.3 1,2,3,4,5,6,7

20403 Viết 1 2 Thứ 4 7 - 10 A3.7 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20457 Đọc 1 2 Thứ 4 1 - 4 A4.2 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20029 Pháp luật đại cương 2 Lý Khánh Hòa Thứ 7 7 - 11 HTA 2

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Vũ Quang Huy Thứ 7 1 - 5 HTA 1,2,3,4,5,6

20401 Nói 1 3 Nguyễn Khánh Ngọc Thứ 6 7 - 10 A3.6 1,2,3,4,5,6,7

20029 Pháp luật đại cương 2 Lý Khánh Hòa Thứ 7 7 - 10 HTA 3,4,5,6,7

20523 Nghe 1 3 Nguyễn Khánh Ngọc Thứ 2 1 - 4 A6.2 1,2,3,4,5,6,7,8

20457 Đọc 1 2 Thứ 4 1 - 5 A4.2 12

20403 Viết 1 2 Thứ 4 7 - 11 A3.7 1

20401 Nói 1 3 Nguyễn Khánh Ngọc Thứ 3 1 - 4 A5.3 1,2,3,4,5,6,7,8

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 01 - Năm Học 2019-2020
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20433 Nghe 1 2 Lê Đắc Toàn Thứ 5 1 - 4 A5.3 2,3,4,5,6,7,8,9,10

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Nguyễn Thị Nhung Thứ 6 7 - 11 A4.5 1

20029 Pháp luật đại cương 2 Lý Khánh Hòa Thứ 7 7 - 10 HTA 3,4,5,6,7

20443 Đọc – Viết 1 5 Lê Ngọc Sang Thứ 5 1 - 4 A5.3 12

20443 Đọc – Viết 1 5 Lê Ngọc Sang Thứ 7 1 - 5 A5.3 1

20029 Pháp luật đại cương 2 Lý Khánh Hòa Thứ 7 7 - 11 HTA 2

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Nguyễn Thị Nhung Thứ 6 7 - 11 A6.4 2,4,5,6

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Nguyễn Thị Nhung Thứ 6 7 - 11 C2.3 3

20443 Đọc – Viết 1 5 Lê Ngọc Sang Thứ 3 7 - 10 A6.1 1,2

20443 Đọc – Viết 1 5 Lê Ngọc Sang Thứ 2 1 - 4 A5.3 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1
2

20433 Nghe 1 2 Lê Đắc Toàn Thứ 5 1 - 5 A5.3 11

20443 Đọc – Viết 1 5 Lê Ngọc Sang Thứ 4 7 - 10 C2.5 3

20443 Đọc – Viết 1 5 Lê Ngọc Sang Thứ 4 7 - 10 A5.3 12

20438 Nói 1 3 Phùng Kim Nga Thứ 3 7 - 10 C1.3 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

Lớp:   K15HV2
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Tên giảng viên Thứ Tiết Phòng Tuần

Đồng Nai , ngày     tháng     năm  2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Tuần 1 học kỳ 01 năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 16/09/2019Ghi chú:



20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Nguyễn Thị Nhung Thứ 6 7 - 11 A4.5 1

20433 Nghe 1 2 Lê Đắc Toàn Thứ 4 7 - 11 A5.3 11

20029 Pháp luật đại cương 2 Lý Khánh Hòa Thứ 7 7 - 10 HTA 3,4,5,6,7

20029 Pháp luật đại cương 2 Lý Khánh Hòa Thứ 7 7 - 11 HTA 2

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Nguyễn Thị Nhung Thứ 6 7 - 11 C2.3 3

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Nguyễn Thị Nhung Thứ 6 7 - 11 A6.4 2,4,5,6

20438 Nói 1 3 Phùng Kim Nga Thứ 2 7 - 10 A4.1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15

20443 Đọc – Viết 1 5 Lê Đắc Toàn Thứ 4 1 - 4 A6.1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,15

20433 Nghe 1 2 Lê Đắc Toàn Thứ 4 7 - 10 A5.3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

20443 Đọc – Viết 1 5 Lê Đắc Toàn Thứ 3 1 - 4 A6.4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,15

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 01 - Năm Học 2019-2020

Lớp:   K15HV1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI

Mã HP NL Tên học phần
ĐVHT /

TC
Tên giảng viên Thứ Tiết Phòng Tuần

Đồng Nai , ngày     tháng     năm  2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

Tuần 1 học kỳ 01 năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 16/09/2019Ghi chú:



20438 Nói 1 3 Phùng Kim Nga Thứ 5 7 - 10 C1.3 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15

20443 Đọc – Viết 1 5 Ngô Thị Thúy Thứ 5 1 - 4 A4.1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15

20029 Pháp luật đại cương 2 Lý Khánh Hòa Thứ 7 7 - 10 HTA 3,4,5,6,7

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Nguyễn Thị Nhung Thứ 6 7 - 11 A4.5 1

20029 Pháp luật đại cương 2 Lý Khánh Hòa Thứ 7 7 - 11 HTA 2

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Nguyễn Thị Nhung Thứ 6 7 - 11 C2.3 3

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Nguyễn Thị Nhung Thứ 6 7 - 11 A6.4 2,4,5,6

20433 Nghe 1 2 Lê Đắc Toàn Thứ 3 7 - 10 C1.4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

20438 Nói 1 3 Phùng Kim Nga Thứ 5 7 - 10 A6.1 1,2

20443 Đọc – Viết 1 5 Ngô Thị Thúy Thứ 3 1 - 4 A4.2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,15

20443 Đọc – Viết 1 5 Ngô Thị Thúy Thứ 5 1 - 4 A6.2 1,2

20433 Nghe 1 2 Lê Đắc Toàn Thứ 3 7 - 11 C1.4 11

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 01 - Năm Học 2019-2020
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Tên giảng viên Thứ Tiết Phòng Tuần
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Tuần 1 học kỳ 01 năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 16/09/2019Ghi chú:


